Liên đội trường THCS Bưng Riềng.
    XẾP LOẠI THI ĐUA HỌC KÌ II   (Từ 01/01/2018 đến 13/05/2018).
	LỚP
	  THÁNG 
        01
	THÁNG 
02
	   THÁNG

         03
	THÁNG 
04
	THÁNG 
05
	HỌC KÌ II


	
	ĐIỂM
	XẾP LOẠI
	ĐIỂM
	XẾP LOẠI
	ĐIỂM
	XẾP LOẠI
	ĐIỂM
	XẾP LOẠI
	ĐIỂM
	XẾP LOẠI
	ĐIỂM
	XẾP LOẠI



	6A1
	29
	VIII
	33
	IV
	21
	XII
	19
	X
	5
	XIV
	107
	IX


	6A2
	   23
	XI
	1
	XV
	11
	XIV
	13
	XII
	8
	XI
	56
	XIV


	6A3
	54
	I
	38
	I
	54
	I
	50
	I
	28
	I
	224
	I



	6A4
	28
	X
	21
	VI
	28
	V
	34
	VI
	25
	II
	136
	V


	7A1
	30
	VII
	17
	XI
	23
	XI
	28
	IX
	21
	IV
	119
	VI


	7A2
	33
	VI
	25
	V
	47
	IV
	44
	IV
	16
	VI
	165
	IV

	7A3
	6
	XV
	2
	XIV
	11
	XIV
	14
	XI
	15
	VII
	48
	XV

	7A4
	22
	XII
	20
	VII
	14
	XIII
	6
	XIII
	14
	VIII
	76
	XII

	8A1
	42
	III
	38
	I
	49
	II
	46
	II
	25
	II
	200
	II

	8A2
	29
	VIII
	20
	XII
	24
	IX
	37
	V
	17
	V
	96
	XI

	8A3
	44
	II
	38
	I
	48
	III
	30
	VII
	11
	X
	187
	III

	9A1
	9
	XIV
	13
	XII
	25
	VI
	30
	VII
	14
	VIII
	98
	X


	9A2
	36
	IV
	19
	X
	25
	VI
	5
	XIV
	7
	VII
	117
	VII



	9A3
	35
	V
	20
	VII
	24
	IX
	27
	VII
	6
	XIII
	115
	VIII


	9A4
	13
	XII
	11
	XIII
	25
	VI
	20
	XII
	3
	XV
	57
	XIII
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